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1. Tên học phần:    ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN-     ĐIỆN TỬ  

    Ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

    Mã học phần: KHCB401
        Áp dụng từ khóa:  2013
2. Số tín chỉ:  2



3. Phân bố thời gian:    2 (2:0:4)


4. Điều kiện tham gia học tập học phần:


Sinh viên phải hoàn tất chương trình học của Học phần Anh văn 2. 

5. Mô tả tóm tắt học phần:


Học phần này nhằm mục đích giúp sinh viên hoàn thiện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc viết tiếng Anh

· Kỹ năng nghe giúp sinh viên nghe hiểu được người bản xứ, các chuyên gia hoặc sinh viên nói chuyện về công việc và việc học của họ có liên quan đến ngành điện - điện tử.

· Qua kỹ năng nói sinh viên có thể giao tiếp về các đề tài có liên quan đến ngành điện - điện tử.

· Kỹ năng đọc giúp sinh viên đọc và hiểu các đoạn văn có kèm các sơ đồ, mạch điện.

· Sinh viên có thể viết những đoạn văn đơn giản mô tả và giải thích các sơ đồ mạch điện và các quá trình.  

Nội dung học phần gồm có 5 đơn vị bài học được phân bố như sau: 

Unit 1: Static Electricity
Unit 2: Charges in motion   
Unit 3: Using electricity  
Unit 4: High definition television 
Unit 5: Computers 
6. Mục tiêu học phần:

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có một vốn từ tiếng Anh cơ bản và những kiến thức  cơ bản về chuyên ngành công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử. Bên cạnh đó, sinh viên có thể ôn lại những điểm ngữ pháp căn bản và các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong tiếng Anh. Kỹ năng đọc hiểu được chú trọng giúp sinh viên có thể tự đọc tài liệu để nghiên cứu sâu hơn về chuyên ngành sau này. 

Kiến thức:
6.1/ Cung cấp những từ vựng và kiến thức cơ bản có liên quan đến ngành điện và điện tử.

6.2/ Hiểu được ý nghĩa của dòng điện, sự dẫn điện và kháng. 

6.3/ Xác định và mô tả mục đích của các thành phần và thiết bị.

6.4/ Chuyển thông tin từ đồ họa vào bảng.

6.5/ Chuyển thông tin từ một văn bản vào một bảng.

6.6/ Nhận biết được các thuật ngữ kỹ thuật với tiền tố phổ biến.

6.7/ Ôn lại những điểm ngữ pháp cơ bản dùng trong văn bản và giao tiếp trong các tình huống có liên quan đến chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử. 

Kỹ năng:

6.8/ Kỹ năng đọc hiểu và trả lời các câu hỏi có liên quan đến Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử.

6.9/ Kỹ năng phân tích và giải quyết các tình huống có liên quan đến Chuyên ngành. 

6.10/ Kỹ năng nghe hiểu một cuộc đối thoại và có những dự đoán chính xác.
6.11/ Kỹ năng liên kết các sự kiện và ý tưởng để viết một lời giải thích của một hệ thống điều khiển quá trình.   
Thái độ nghề nghiệp:

6.12/ Giáo dục tinh thần tích cực học tập môn học là cơ sở giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận công việc. 
6.13/ Giúp sinh viên yêu quý ngành học, phát triển và vận dụng hiệu quả được chuyên ngành đang học vào cuộc sống thực tế sau này.
7. Nhiệm vụ của sinh viên 


    Sinh viên thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ sau sẽ bị trừ điểm theo quy định.

- Dự lớp


- Bài tập
            - Thảo luận nhóm

8. Tài liệu học tập:

- Sách, giáo trình chính:
Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành – Ngành Công Nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử, 2010.

- Sách, tài liệu tham khảo:

+ Eric H. Glendinning & John Mc Ewan, Oxford English for Electronics, Oxford University Press, 2009.
+ Eric H. Glendinning & John McEwan, Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering, Oxford University Press, 2002.





+ A.J. Thomson & A.V. Martinet, Practical English Grammar, University Oxford Press, 1992
9. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 


- Đánh giá quá trình:  50% , trong đó:



+ Dự lớp:

10%



+ Làm bài tập
                           và thảo luận nhóm:   20%

                        + Thi giữa kỳ:

 20%

     
- Thi cuối học kỳ: 50% , làm bài trắc nghiệm, thời gian thi tối thiểu là 60 phút.

10. Thang điểm: 10

11. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 
	Tuần thứ 1 UNIT 1: STATIC ELECTRICITY (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	- Mở rộng vốn từ vựng của sinh viên và hoàn thiện kỹ năng đọc hiểu. 

- Mở rộng vốn từ vựng của sinh viên và nâng cao kỹ năng viết.
- Hoàn thiện kiến thức ngôn ngữ.


	Nội dung giảng dạy
    1. Reading:
       1.1 Task 1  Matching 
       1.2 Task 2  True/ False
    2. Completing sentences    

    3. Substitution         

Phương pháp giảng dạy:
+ Sử dụng công cụ trực quan (hình ảnh hoặc video) [Using visual aids (pictures or videos)]
+ Phương pháp dịch  (Translation)
+ Phương pháp giao tiếp (Communicative approach)                
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Học tất cả từ vựng trong bài Reading – trang 1. 

+ Soạn và học thuộc từ vựng cho bài tập 2 trang 2 và 3. 
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành – Ngành Công Nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử, 2010.
	+ Ghi nhớ các từ có trong bài.

+ Làm bài tập về nhà tốt.

+ Hiểu nội dung bài học và dịch bài đọc sang tiếng Việt tốt.



	Tuần thứ 2 UNIT 1: STATIC ELECTRICITY (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	- Giải thích các biểu tượng. 

- Hoàn thiện kiến thức ngôn ngữ.
- Mở rộng vốn từ vựng của sinh viên và nâng cao kỹ năng viết.


	Nội dung giảng dạy
    4. Explaining symbols              
    5. Grammar:  Conditional sentences
       5.1 Conditions

       5.2 Structures
    6. Practice         

     Phương pháp giảng dạy:
+ Sử dụng công cụ trực quan (hình ảnh hoặc video) [Using visual aids (pictures or videos)]
+ Phương pháp dịch  (Translation)
+ Phương pháp giao tiếp (Communicative approach)


	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Giải thích các biểu tượng ở hình 1.2 trang 4. 

+ Viết 5 ví dụ minh họa các loại câu điều kiện. 
+ Hoàn tất câu ở bài tập 6 trang 7.
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành – Ngành Công Nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử, 2010.
	+ Ghi nhớ các từ có trong bài.

+ Làm bài tập về nhà tốt.

+ Hiểu nội dung bài học và dịch bài đọc sang tiếng Việt tốt.



	Tuần thứ 3 UNIT 2: CHARGES IN MOTION   (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	- Mở rộng vốn từ vựng của sinh viên và nâng cao kỹ năng đọc hiểu. 

- Hoàn thiện kiến thức ngôn ngữ.


	Nội dung giảng dạy

    1. Reading: The meaning of electric current  

       Task 1:  Completing

    2. Reading: Conductivity and resistance
       2.1 Task 2: Comprehension

       2.2 Task 3:  True / False 
    Phương pháp giảng dạy:
+ Sử dụng công cụ trực quan (hình ảnh hoặc video) [Using visual aids (pictures or videos)]
+ Phương pháp dịch  (Translation)
+ Phương pháp giao tiếp (Communicative approach)
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
+ Học tất cả từ vựng trong bài Reading – trang 8. 

+ Soạn và học thuộc từ vựng cho bài tập 1 trang 9.
+ Viết câu trả lời cho bài tập 2.1 trang 10. 
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành – Ngành Công Nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử, 2010.
	+ Ghi nhớ các từ có trong bài.

+ Làm bài tập về nhà tốt.

+ Hiểu nội dung bài học và dịch bài đọc sang tiếng Việt tốt.



	Tuần thứ 4 UNIT 2: CHARGES IN MOTION   (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	- Mở rộng vốn từ vựng của sinh viên và hoàn thiện kỹ năng đọc 
hiểu. 

- Mở rộng vốn từ vựng của sinh viên và nâng cao kỹ năng viết.
- Hoàn thiện kiến thức ngôn ngữ.


	Nội dung giảng dạy

    2. Reading: Conductivity and resistance (cont.)
        2.2 Task 3:  True / False 
    3. Word form          

   Phương pháp giảng dạy:
+ Sử dụng công cụ trực quan (hình ảnh hoặc video) [Using visual aids (pictures or videos)]
+ Phương pháp dịch  (Translation)
+ Phương pháp giao tiếp (Communicative approach)
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
+ Học tất cả từ vựng trong bài đọc Conductivity and resistance – trang 9-10. 

+ Soạn và học thuộc từ vựng cho bài tập 2.1 và 2.2 trang 10-11. 
+ Viết 5 câu hoàn chỉnh sử dụng biểu thức Chắc chắn. Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành – Ngành Công Nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử, 2010.
	+ Ghi nhớ các từ có trong bài.

+ Làm bài tập về nhà tốt.

+ Hiểu nội dung bài học và dịch bài đọc sang tiếng Việt tốt.



	Tuần thứ 5 UNIT 2: CHARGES IN MOTION (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	- Mở rộng vốn từ vựng của sinh viên và nâng cao kỹ năng viết.
- Hoàn thiện kiến thức ngôn ngữ

	Nội dung giảng dạy

    4. Grammar:   Present Participle Phrase        
    5. Practice  
 Phương pháp giảng dạy:
+ Sử dụng công cụ trực quan (hình ảnh hoặc video) [Using visual aids (pictures or videos)]
+ Phương pháp dịch  (Translation)
+ Phương pháp giao tiếp (Communicative approach)
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
+ Ôn lại cấu trúc câu dùng Hiện tại phân từ và Quá khứ phân từ, trang 11-12.
+ Hoàn tất bài tập thực hành Nối câu dùng Mệnh đề quan hệ, trang 12-13. 
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành – Ngành Công Nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử, 2010. 
	+ Ghi nhớ các từ có trong bài.

+ Làm bài tập về nhà tốt.

+ Hiểu nội dung bài học và dịch bài đọc sang tiếng Việt tốt.



	Tuần thứ 6  UNIT 3: USING ELECTRICITY  (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	- Chuyển thông tin từ một văn bản vào một bảng 

- Xác định và mô tả mục đích của các thành phần và thiết bị



	Nội dung giảng dạy
    1. Reading:  Electricity 
       1.1 Lighting
       1.2 Heating
Phương pháp giảng dạy:
+ Sử dụng công cụ trực quan (hình ảnh hoặc video) [Using visual aids (pictures or videos)]
+ Phương pháp dịch  (Translation)
+ Phương pháp giao tiếp (Communicative approach)
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:

+ Soạn và học tất cả từ vựng trong bài đọc trang 14-16.

+ Soạn từ vựng cho bài tập 1 trang 17. 
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành – Ngành Công Nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử, 2010.  
	+ Ghi nhớ các từ có trong bài.

+ Làm bài tập về nhà tốt.

+ Hiểu nội dung bài học và dịch bài đọc sang tiếng Việt tốt.



	Tuần thứ 7 UNIT 3: USING ELECTRICITY  (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	- Mở rộng vốn từ vựng của sinh viên và nâng cao kỹ năng đọc hiểu. 

- Hoàn thiện kiến thức ngôn ngữ.

- Tìm ví dụ về các thuật ngữ kỹ thuật với tiền tố phổ biến 

- Viết một lời giải thích của một hệ thống điều khiển quá trình


	Nội dung giảng dạy
    1. Reading  (cont.)    

       1.3 Task 1:   True / False
       1.4 Task 2:   Comprehension
    2. Substitution
       Phương pháp giảng dạy:
+ Sử dụng công cụ trực quan (hình ảnh hoặc video) [Using visual aids (pictures or videos)]
+ Phương pháp dịch  (Translation)
+ Phương pháp giao tiếp (Communicative approach)
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
+ Soạn từ vựng cho bài tập 1 trang 17. 

+ Viết câu trả lời cho bài tập 2 trang 18.
+ Soạn và học từ vựng cho bài Substitution trang 18. 

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành – Ngành Công Nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử, 2010.   
	+ Ghi nhớ các từ có trong bài.

+ Làm bài tập về nhà tốt.

+ Hiểu nội dung bài học và dịch bài đọc sang tiếng Việt tốt.



	Tuần thứ 8 UNIT 3: USING ELECTRICITY  (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

	- Mở rộng vốn từ vựng của sinh viên và hoàn thiện kỹ năng đọc hiểu. 

- Mở rộng vốn từ vựng của sinh viên và nâng cao kỹ năng viết.
- Hoàn thiện kiến thức ngôn ngữ.



	Nội dung giảng dạy
    3. Grammar:   Passive voice
       3.1 Active & Passive Structures
       3.2 Passive Forms
    4. Practice
       Phương pháp giảng dạy:
+ Sử dụng công cụ trực quan (hình ảnh hoặc video) [Using visual aids (pictures or videos)]
+ Phương pháp dịch  (Translation)
+ Phương pháp giao tiếp (Communicative approach)


	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
+ Học thuộc cấu trúc câu bị động trang 20, 21.

+ Làm bài tập 4 trang 21. 
+ Ôn lại từ vựng và ngữ pháp 3 bài 1, 2, 3 chuẩn bị thi giữa học phần.  

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành – Ngành Công Nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử, 2010.    
	+ Ghi nhớ các từ có trong bài.

+ Làm bài tập về nhà tốt.

+ Hiểu nội dung bài học và dịch bài đọc sang tiếng Việt tốt.



	Tuần thứ 9:  Review + Mid-term test (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (2)
	

	Nội dung giảng dạy

     1. Review all the previous learnt.

     2. Mid-term test (45 minutes)

Phương pháp giảng dạy:

+ Giáo viên ôn lại tất cả các điểm ngữ pháp quan trọng và cung cấp thêm bài tập nếu cần thiết. 

+ Giáo viên hướng dẫn sinh viên cách đoán nghĩa của một từ mới, ý chính của một đoạn văn hoặc một văn bản. 

+ Giáo viên hướng dẫn sinh viên các kỹ thuật để dịch. 

+ Giáo viên hướng dẫn sinh viên các kỹ thuật để nói. 

+ Giáo viên cung cấp cho sinh viên từ vựng cần thiết để viết.  
	- Ôn tập tốt các bài đã học.
- Làm bài thi giữa học phần.


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:

+ Soạn từ vựng và trả lời câu hỏi cho bài tập 1 trang 22. 

+ Soạn từ vựng cho bài tập 2 trang 23. 

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành – Ngành Công Nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử, 2010.    
	+ Ghi nhớ các từ có trong bài.

+ Làm bài tập về nhà tốt.

+ Hiểu nội dung bài học và dịch bài đọc sang tiếng Việt tốt.



	Tuần thứ 10   UNIT 4: HIGH DEFINITION TELEVISION (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	- Chuyển thông tin từ đồ họa để một bảng. 

- Đọc một văn bản để kiểm tra tính chính xác của một sơ đồ.

- Mở rộng vốn từ vựng của sinh viên và hoàn thiện kỹ năng đọc hiểu. 


	Nội dung giảng dạy

    1. Tuning-in

       1.1 Task 1

       1.2 Task 2       

    2. Reading: 

       Task 3     
Phương pháp giảng dạy:
+ Sử dụng công cụ trực quan (hình ảnh hoặc video) [Using visual aids (pictures or videos)]
+ Phương pháp dịch  (Translation)
+ Phương pháp giao tiếp (Communicative approach)
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
+ Trả lời các câu hỏi cho bài tập 2 trang 23. 

+ Soạn và học thuộc từ vựng của bài tập 3 trang 24. 

+ Chuẩn bị từ vựng cho bài đọc trang 26, 27.

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành – Ngành Công Nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử, 2010.    
	+ Ghi nhớ các từ có trong bài.

+ Làm bài tập về nhà tốt.

+ Hiểu nội dung bài học và dịch bài đọc sang tiếng Việt tốt.



	Tuần thứ 11 UNIT 4: HIGH DEFINITION TELEVISION (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	- Đọc một văn bản để kiểm tra tính chính xác của một sơ đồ.

- Sử dụng biểu thức chắc chắn 

- Liên kết các sự kiện và ý tưởng để cho một lời giải thích.



	Nội dung giảng dạy

    3. Language Study:  Certainty
      3.1 Task 4

      3.2 Task 5
    4. Technical reading: Television display 

      Task 6      

Phương pháp giảng dạy:
+ Sử dụng công cụ trực quan (hình ảnh hoặc video) [Using visual aids (pictures or videos)]
+ Phương pháp dịch  (Translation)
+ Phương pháp giao tiếp (Communicative approach)
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:

+ Học thuộc cấu trúc và viết câu diễn tả sự chắc chắn trang 25. 

+ Hoàn tất viết câu bài tập 5 trang 25.  

+ Viết câu trả lời cho 4 câu hỏi bài tập 6 trang 26.

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành – Ngành Công Nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử, 2010.    
	+ Ghi nhớ các từ có trong bài.

+ Làm bài tập về nhà tốt.

+ Hiểu nội dung bài học và dịch bài đọc sang tiếng Việt tốt.



	Tuần thứ 12 UNIT 4: HIGH DEFINITION TELEVISION (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	- Liên kết các sự kiện và ý tưởng để cho một lời giải thích.

- Mở rộng vốn từ vựng của sinh viên và nâng cao kỹ năng viết.

- Hoàn thiện kiến thức ngôn ngữ.
    

	Nội dung giảng dạy

    5. Writing:  Linking facts and ideas
        5.1 Task 7
        5.2 Task 8

     6. Practice 

        6.1 Task 9
        6.2 Task 10
 Phương pháp giảng dạy:
+ Sử dụng công cụ trực quan (hình ảnh hoặc video) [Using visual aids (pictures or videos)]
+ Phương pháp dịch  (Translation)
+ Phương pháp giao tiếp (Communicative approach)
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:

+ Học thuộc từ vựng của bài tập 7 trang 27.

+ Hoàn tất 7 câu viết kết nối các sự kiện và ý tưởng trang 27.

+ Làm bài tập 6 trang 28.

+ Soạn từ cho bài tập 1, 2 trang 29, 30.

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành – Ngành Công Nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử, 2010.    
	+ Ghi nhớ các từ có trong bài.

+ Làm bài tập về nhà tốt.

+ Hiểu nội dung bài học và dịch bài đọc sang tiếng Việt tốt.



	Tuần thứ 13 UNIT 5: COMPUTERS (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy

    1. Tuning-in

        Task 1        
    2. Reading:  Microcomputer systems 

       2.1 Task 2
       2.2 Task 3 
Phương pháp giảng dạy:

+ Sử dụng công cụ trực quan (hình ảnh hoặc video) [Using visual aids (pictures or videos)]
+ Phương pháp dịch  (Translation)
+ Phương pháp giao tiếp (Communicative approach)
	- Chuyển thông tin từ một văn bản vào một bảng 

- Mở rộng vốn từ vựng của sinh viên và hoàn thiện kỹ năng đọc hiểu.

- Xác định và mô tả mục đích của các thành phần và thiết bị



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:

+ Hoàn tất bài tập 3 trang 31.  

+ Chuẩn bị từ vựng của bài tập 4 trang 31.

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành – Ngành Công Nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử, 2010.    
	+ Ghi nhớ các từ có trong bài.

+ Làm bài tập về nhà tốt.

+ Hiểu nội dung bài học và dịch bài đọc sang tiếng Việt tốt.



	Tuần thứ 14 UNIT 5: COMPUTERS (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy

    3. Language Study:  Describing Purpose    
        3.1 Task 4

        3.2 Task 5    

    4. Word study:   Prefixes
       Task 6     

Phương pháp giảng dạy:

+ Sử dụng công cụ trực quan (hình ảnh hoặc video) [Using visual aids (pictures or videos)]
+ Phương pháp dịch  (Translation)
+ Phương pháp giao tiếp (Communicative approach)
	- Xác định và mô tả mục đích của các thành phần và thiết bị. 

- Tìm ví dụ về các thuật ngữ kỹ thuật với tiền tố phổ biến.

- Hoàn thiện kiến thức ngôn ngữ.


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:

+ Ôn lại cấu trúc diễn tả mục đích trang 31. 

+ Học thuộc từ vựng của bài tập 4 trang 31.

+ Học thuộc lòng ý nghĩa các tiền tố cấu tạo từ trang 32. 

+ Chuẩn bị từ vựng của bài tập 7 trang 32 - 34.

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 
+ Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành – Ngành Công Nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử, 2010.    
	+ Ghi nhớ các từ có trong bài.

+ Làm bài tập về nhà tốt.

+ Hiểu nội dung bài học và dịch bài đọc sang tiếng Việt tốt.



	Tuần thứ 15 UNIT 5: COMPUTERS (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy

    5. Technical Reading:  Combinational logic
        5.1 Task 7 
        5.2 Task 8

    6. Writing  
        Task 9
    7. Practice  
        Task 10
Phương pháp giảng dạy:

+ Sử dụng công cụ trực quan (hình ảnh hoặc video) [Using visual aids (pictures or videos)]
+ Phương pháp dịch  (Translation)
+ Phương pháp giao tiếp (Communicative approach) 
	- Mở rộng vốn từ vựng của sinh viên và hoàn thiện kỹ năng đọc hiểu. 

- Viết một lời giải thích của một hệ thống điều khiển quá trình.
- Hoàn thiện kỹ năng viết.

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:

+ Học thuộc từ vựng của bài tập 7 trang 32 - 34. 

+ Hoàn tất bài tập 8, 9 trang 35, 36.  

+ Làm bài tập 10 trang 37.

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

+ Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành – Ngành Công Nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử, 2010.    
	+ Ghi nhớ các từ có trong bài.

+ Làm bài tập về nhà tốt.

+ Hiểu nội dung bài học và dịch bài đọc sang tiếng Việt tốt.



12. Ngày phê duyệt:       ngày       tháng      năm  
13. Cấp phê duyệt:


Hiệu trưởng
Trưởng khoa
Tổ trưởng bộ môn


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(ký và ghi rõ họ tên)
(ký và ghi rõ họ tên)

14. Tiến trình cập nhật Đề cương chi tiết học phần

	Lần 1: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Tổ trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên  và đóng dấu)

	Lần 2: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Tổ trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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